
STT
NGÀY TĐ
DỰ KIẾN

BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

1 13/01/2023 Sáng 04042227221
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHIÊU 
DƯƠNG

Số 50 Đường 14A, Khu Cư Xá Ngân Hàng, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh Phường Tân Thuận Tây Quận 
7 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

2 13/01/2023 Sáng
H29.24-230106-
0002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG OFFICE LAND

56 Đường 23, phường Tân Quy, Quận 7 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

3 13/01/2023 Sáng
H29.24-230108-
0005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC 
PHẨM MINH CHI FOODS

502/11/32 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình 
Thuận, Quận 7

Kinh doanh thịt các loại

4 13/01/2023 Chiều
H29.24-230105-
0019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 50 - 
 CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

854B Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè

Kinh doanh thịt, trứng gia cầm.

5 13/01/2023 Chiều
H29.24-230105-
0018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 14 - 
 CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

48 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, Quận 7 Kinh doanh thịt, trứng gia cầm.

6 13/01/2023 Chiều
H29.24-230105-
0022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 09 - 
 CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

27 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, 
Quận 7

Kinh doanh thịt, trứng gia cầm.

7 13/01/2023 Sáng
H29.24-221230-
0007

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ AN ĐỊNH PHÁT

558/17 Quốc lộ 22, ấp Trung Chánh 2, Xã 
Trung Chánh, Huyện Hóc Môn

Chế biến cơm cháy, củ, quả sấy khô; Đóng gói bánh 
tráng trộn

8 13/01/2023 Sáng
H29.24-230105-
0037

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ SONG NGUYỄN PHÁT

65/1 Dương Thị Mười, khu phố 1, phường 
Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Chế biến trà sữa, hồng trà và thạch rau câu

9 13/01/2023 Sáng
H29.24-230106-
0011

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯỢNG 
MẠI BẢO NGỌC PHÁT

140/83/83 Đường Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, Quận 12

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

10 13/01/2023 Chiều
H29.24-230106-
0029

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
PIZZA VIỆT NAM – ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH NHÀ HÀNG PIZZA HUT PHAN 
VĂN HỚN

31/3D Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 
Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ ăn uống – Cửa hàng (Dưới 200 
suất)

11 13/01/2023 Chiều
H29.24-221226-
0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUYÊN Á GROUP

Số 42 Quốc Lộ 22, Ấp Chợ, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi

 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

12 13/01/2023 Chiều
H29.24-230107-
0015

SIÊU THỊ MM MEGA MARKET HIỆP PHÚ
Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, Quận 
12

Bán lẻ nhóm sản phẩm theo danh mục; Sơ chế, chế 
biến, đóng gói, bảo quản thịt và các sản phẩm từ 
Thịt; Sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản Thủy sản 
và các sản phẩm từ Thủy sản; Sơ chế, chế biến, đóng 
gói, bảo quản Rau, củ, quả và các sản phẩm từ Rau, 
củ, quả. - Sản xuất các loại bánh

13 16/01/2023 Sáng
H29.24-230104-
0017

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ 
ICLUB

Số 2, đường số 9, ấp 4B KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng)

14 16/01/2023 Sáng
H29.24-230105-
0012

CỬA HÀNG KFC NGUYỄN THỊ TÚ - TP. 
HỒ CHÍ MINH

D6/22 Nguyễn Thị Tú, Ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

15 16/01/2023 Sáng
H29.24-221229-
0013

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ LÊ NAM - CHI NHÁNH 
BÌNH CHÁNH

4/9 Ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh

Bán lẻ nhóm sản phẩm, 

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
Từ ngày 13/01/2023 đến ngày 18/01/2023 (hồ sơ tiếp nhận ngày 10/01/2023)



16 16/01/2023 Chiều
H29.24-230106-
0004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) – NHÀ 
HÀNG GOGI HOUSE

Tầng 1 và tầng 2 trung tâm thương mại 
Satra, C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

17 16/01/2023 Chiều
H29.24-230105-
0023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 11 - 
CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

229A-229B Tân Hoà Đông, Phường 14, Quận 6 Kinh doanh thịt, trứng gia cầm.

18 16/01/2023 Chiều
H29.24-230105-
0024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 25 - 
CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

234/32A Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6 Kinh doanh thịt, trứng gia cầm.

19 16/01/2023 Sáng
H29.24-230105-
0032

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIM TU TAC - 
NHÀ HÀNG DIM TU TAC TÂN SƠN NHẤT

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú 
Nhuận

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

20 16/01/2023 Sáng
H29.24-230109-
0009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN TAKAHIRO

163 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú 
Nhuận

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

21 16/01/2023 Sáng
H29.24-221224-
0002

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM TOP MEAT - CHI NHÁNH 2

1/11/51C Đặng Thùy Trâm, Phường 13, quận 
Bình Thạnh

Kinh doanh thịt, thủy sản

22 17/01/2023 Sáng
H29.24-230103-
0017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ANH MINH 

ID226 Khu vực cách ly Ga quốc tế, Gate 17, 
Tầng 2, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn 
Nhất, 58 Trường Sơn, Phường 02, quận Tân 
Bình

 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

23 17/01/2023 Sáng
H29.24-230103-
0015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ANH MINH 

DD112 Nhà ga quốc nội, Gate 11, Tầng 1, 
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, 58 
Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình

 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

24 17/01/2023 Sáng 04042227146
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO 
SÀI GÒN

DDG17-b Khu Vực Cách Ly Ga Quốc Nội 
Đi, Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn 
Nhất, 58 Trường Sơn Phường 02 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

25 17/01/2023 Chiều 04042327212 CÔNG TY TNHH STANDARD CALZONE
1110 Âu Cơ Phường 14 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

26 17/01/2023 Chiều 04042226609
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 
MẠI - CÔNG NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU 
MINH KIẾM

505/9 Tân Kỳ Tân Quý Phường Tân Quý 
Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

27 17/01/2023 Chiều
H29.24-230108-
0004

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MIA
65 - 65A Bình Giã, Phường 13, Quận Tân 
Bình

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Của hàng)(60 suất/ 
ngày)

28 17/01/2023 Sáng
H29.24-230106-
0012

CÔNG TY TNHH MÌ HAN QUOC - KIMCHI 145 Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

29 17/01/2023 Sáng 04042227090
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG &amp; 
GIẢI TRÍ REC - CHI NHÁNH SỐ 1 

Lầu 1, Số 18 Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10 
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

30 17/01/2023 Sáng
H29.24-230104-
0035

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ DI VINA

L4-09, tầng L4, Vincom Plaza Lê Văn Việt, 
số 50 Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, 
thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

31 17/01/2023 Sáng
H29.24-230106-
0005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
MINH CA

Ô K01-02, tòa nhà OneHub, lô C1-2, đường 
D1, Khu Công Nghệ Cao TPHCM, Phường 
Tân Phú, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng ăn uống, 50 
suất/lần phục vụ)

32 17/01/2023 Sáng
H29.24-230109-
0011

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SOKO 
GROUP – NORIBOI

35 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 
Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ ăn uống – dưới 200 suất.



33 17/01/2023 Chiều
H29.24-230103-
0004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 229 - CÔNG TY 
TNHH GS25 VIETNAM

Căn hộ số SH04 (Số nhà 0.16) tại tầng Trệt thuộc 
khối nhà chung cư cao tầng kết hợp khu dịch vụ 
công cộng, thương mại " Sai Gon Avenue " tại 
Đường số 11, Khu phố 4, Phường Tam Bình, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Bán lẻ nhóm sản phẩm theo danh mục, kinh doanh dịch vụ 
ăn uống( quầy hàng)

34 17/01/2023 Chiều
H29.24-221227-
0015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 240 - CÔNG TY 
TNHH GS25 VIETNAM

Số 30 đường số 8, khu phố 1, phường Linh Xuân, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam.

Bán lẻ nhóm sản phẩm theo danh mục, kinh doanh dịch vụ 
ăn uống( quầy hàng)

35 17/01/2023 Chiều
H29.24-221208-
0013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 238 - CÔNG TY 
TNHH GS25 VIETNAM

Tầng 1, Số 52 Đường Hồ Thị Tư, Phường Hiệp 
Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam.

Bán lẻ nhóm sản phẩm theo danh mục, kinh doanh dịch vụ 
ăn uống( quầy hàng)

36 17/01/2023 Sáng
H29.24-230106-
0017

CÔNG TY TNHH BẢY MƯƠI MỐT
71-73 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

37 17/01/2023 Sáng
H29.24-230106-
0003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) – NHÀ 
HÀNG ISUSHI

Lô B3-17, tầng B3 Trung Tâm Thương Mại 
Vincom Center Đồng Khởi, số 72 Lê Thánh 
Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

38 17/01/2023 Sáng
H29.24-230105-
0009

CÔNG TY TNHH YM FNB
8A/5C1 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
Quận 1

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

39 17/01/2023 Chiều 04042227214
CÔNG TY TNHH EIGHT FOUR CONCEPT 
TWO VIỆT NAM

59 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, HCMC 
Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ 
Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

40 17/01/2023 Chiều
H29.24-230103-
0011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HOÀNG DIỆU - 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI TTV

Số 198 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4 Kinh doanh dịch vụ ăn uống

41 17/01/2023 Chiều
H29.24-230106-
0027

CÔNG TY TNHH LONG GEYLANG
81-83 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Dưới 200 suất / lần 
phuc vụ

42 17/01/2023 Sáng
H29.24-221223-
0001

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC 
TINH KHIẾT MINH TRIẾT

1012  Nguyễn Xiển, KP Long Bửu, Phường Long 
Bình, thành phố Thủ Đức

Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình

43 17/01/2023 Sáng
H29.24-230109-
0008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN TAKAHIRO

L2-05, 06, 30b Tầng 2, Trung tâm mua sắm 
Estella Place, 88 đường Song Hành, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

44 17/01/2023 Sáng
H29.24-230109-
0025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 194- CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN 

Một phần tầng trệt tại Co.opXtra Thủ Đức số 934 
Quốc Lộ 1A, Phường Linh Trung, thành phố Thủ 
Đức

Kinh doanh dịch vụ ăn uống – Cửa hàng (Dưới 200 suất)

45 17/01/2023 Chiều 04042227218
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THISO MALL - 
CÔNG TY TNHH PARIS BAGUETTE VIỆT 
NAM

L1-03 Tầng 1, Khu cao ốc Văn Phòng – Thương 
mại – Dịch vụ tổng hợp lô 5-5, Số 8 - 10 Mai Chí 
Thọ Phường Thủ Thiêm Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

46 17/01/2023 Chiều 04042227225

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KFC ĐƯỜNG 
NGUYỄN VĂN TĂNG TP. HỒ CHÍ MINH – 
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KFC VIỆT 
NAM

428 Nguyễn Văn Tăng Phường Long Thạnh Mỹ 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

47 17/01/2023 Chiều 04042227252
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT 
NAM

14G Quốc Hương, Khu phố 2 Phường Thảo Điền 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

48 17/01/2023 Sáng
H29.24-230109-
0010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH GEEKS

30 ĐƯỜNG SỐ 15, Phường An Lạc, quận 
Bình Tân

Rang xay cà phê

49 17/01/2023 Sáng
H29.24-230109-
0005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 
MẠI MESA

392-394 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, quận 
Tân Bình

 Kinh doanh dịch vụ ăn uống



50 17/01/2023 Sáng
H29.24-230110-
0001

CÔNG TY TNHH TM HƯƠU SAO VIỆT
36 đường số 5, KDC Tấn Trường, khu phố 2, 
phường Phú Thuận, Quận 7

Cắt, sấy, đóng gói nhung hươu, kinh doanh nhung hươu, 
sừng hươu, sản xuất cao sừng hươu (Sản phẩm dùng như 
thực phẩm).

51 17/01/2023 Sáng 04042227247
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DÌ MAI CRESCENT 
MALL - CHI NHÁNH QUẬN 7 - CÔNG TY CỔ 
PHẨN D1 CONCEPTS

3F-54, Tầng 3, Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên 
Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn uống

52 18/01/2023 Sáng
H29.24-230105-
0026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 18 - 
CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

124 Bông Sao, Phường 05, Quận 8 Kinh doanh thịt, trứng gia cầm.

53 18/01/2023 Sáng
H29.24-230105-
0027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 44 - 
CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

89 Bến Xóm Củi, Phường 11, Quận 8 Kinh doanh thịt, trứng gia cầm.

54 18/01/2023 Sáng
H29.24-230107-
0011

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG CĂN 
TIN AN HẠ

489 An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh  Kinh doanh dịch vụ ăn uống

55 18/01/2023 Chiều
H29.24-230103-
0029

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI SATRA (SATRAFOODS) 
– CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI 
SATRAFOODS

E9/8A-E9/8C Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân 
Túc, huyện Bình Chánh

Bán lẻ theo danh sách nhóm sản phẩm;

56 18/01/2023 Chiều
H29.24-230107-
0016

SIÊU THỊ MM MEGA MARKET BÌNH PHÚ
Bình Phú, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Kinh doanh các nhóm thực phẩm thuộc quản lý của 
Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 
Thôn, Bộ Công Thương. - Sơ chế, chế biến, đóng 
gói, bảo quản thịt và các sản phẩm từ Thịt. - Sơ chế, 
chế biến, đóng gói, bảo quản Thủy sản và các sản 
phẩm từ Thủy sản. -  Sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo 
quản Rau, củ, quả và các sản phẩm từ Rau, củ, quả. - 
Sản xuất các loại bánh


